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- UBND tỉnh Trà Vinh. 
 

Trên cơ sở quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp 
chủ yếu để tổ chức thực hiện công tác tư pháp năm 2023 của Bộ Tư pháp được nêu 

tại Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 10/01/2023 về tổng kết công tác tư pháp năm 2022 
và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2023; Quyết định số 95/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 

và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
2023; Kế hoạch số 255/KH-STP ngày 27/12/2022 của Sở Tư pháp về triển khai thực 

hiện công tác tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 21/02/2023 về thực 
hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp; 

Sở Tư pháp báo cáo kết quả như sau:  

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP  

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật (QPPL) 

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh 
ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

 Thẩm định 08 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (04 nghị quyết và 04 quyết 

định). Đóng góp ý kiến đối với 80 dự thảo văn bản.  

Ban hành Hướng dẫn số 27/HD-STP ngày 07/02/2023 về một số nội dung cần 

thiết thực hiện trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên 
địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND 

ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  
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Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát 460 văn 
bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến thời điểm 

31/12/2022. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền xử lý 75 văn bản không còn phù 
hợp; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục 75 văn bản 

không còn phù hợp theo quy định1. Thực hiện rà soát 03 chuyên đề 2. 

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; theo dõi thi hành 
pháp luật; công tác pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh Trà Vinh năm 2022. Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Thực hiện 
đúng, đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật”. 

Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành: Quyết 

định số 86/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

(Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện)3; Kế hoạch phổ biến các luật, 
nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất 

thường lần thứ 24; Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 
2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh5. 

Sở Tư pháp ban hành, phối hợp ban hành: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 
141/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện 
vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 20306;  
Kế hoạch phối hợp thông tin truyền thông công tác PBGDPL và một số hoạt động 

của ngành Tư pháp trên Chuyên mục pháp luật và cuộc sống của Đài phát thanh và 
Truyền hình tỉnh Trà Vinh năm 20237; Kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân tỉnh 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật 
và trợ giúp pháp lý năm 20238. 

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 
giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Báo cáo kết 

                                        

1Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh  
2Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ 

phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; rà soát VBQPPL liên quan đến 

lĩnh vực kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; rà soát, đề 

xuất khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
3Công văn số 130/STP-VBPB&TDTHPL ngày 06/02/2023 của Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 86/QĐUBND 

ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 27/02/2023 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.  
4Công văn số 06/HĐPH ngày 01/02/2023. 
5Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/02/2023. 
6Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 28/02/2023. 
7Kế hoạch số 54/KHPH-STP-ĐPTTH ngày 24/02/2023 của Sở Tư pháp và Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà 

Vinh. 
8Kế hoạch số 257- KHPH/HND-STP ngày 17/02/2023 của Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp 
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quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2022 và phương hướng 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật kỳ 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Báo cáo kết quả 
rà soát, đánh giá  thực hiện Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của 

HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 03/2015/NQ-
HĐND ngày 09/01/2015 của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên 
địa bàn tỉnh. 

Xác nhận kết quả thực hiện đạt Tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao đối với 02 xã: Long Khánh, huyện Duyên Hải và Hiếu 
Trung, huyện Tiểu Cần. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 30/01/2023 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Báo cáo 

kết quả thực hiện chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” trong quý I năm 2023; kết 
quả thực hiện chỉ số minh bạch trong quý I năm 2023.  

- Về kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật 
của cấp huyện, cấp xã: 

Các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 99 vụ việc, đưa ra hòa giải 
85 (hòa giải thành 73 vụ việc, hòa giải không thành 12), đang tiếp tục hòa giải 14 

vụ việc. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức được 257 cuộc 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phục vụ cho 7.411 lượt người dự. 

3. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi 
con nuôi, bồi thường nhà nước 

3.1. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi 
con nuôi, bồi thường nhà nước 

Giải quyết và trả kết quả cho người dân được 1.861 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu 
lý lịch tư pháp, cấp bản sao hộ tịch và xác nhận hộ tịch 292 trường hợp, vào sổ tiếp 

nhận lý lịch tư pháp 1.223 thông tin, lập bổ sung lý lịch tư pháp 863 thông tin, lập 
mới 232 bản lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho các Sở Tư pháp 

khác 61 thông tin. Phát hành công văn gửi UBND xã, phường, thị trấn có liên quan 
phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích 28 trường hợp. Cấp Giấy 

xác nhận có quốc tịch Việt Nam 03 trường hợp, cấp Giấy xác nhận người gốc Việt 
Nam 01 trường hợp. 

Tham mưu UBND tỉnh báo báo Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước 
năm 2022; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công 
tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 20239. Ban hành Kế hoạch kiểm tra 

                                        
9 Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 17/02/2023 
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công tác bồi thường nhà nước năm 202310 đối với 04 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao 
thông vận Tải, UBND huyện Cầu Ngang và UBND huyện Châu Thành. 

Tăng cường hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, 
kích hoạt tài khoản định danh điện tử11; hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con nuôi 

cho Phòng Tư pháp cấp huyện12. Phối hợp Công ty cổ phần công nghệ phần mềm và 
nội dung số OSP cấp tài khoản, mật khẩu cho Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng 

phần mềm Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đề nghị 
gỡ bỏ thông tin ngăn chặn đã duyệt do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp trên 

Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng. 

Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án số hóa sổ hộ tịch; 
thành lập Tổ giúp việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án 06 năm 2023 và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện hàng tháng, báo cáo quý 
I/2023 gửi UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh theo 

quy định. Cử 01 lãnh đạo cấp phòng tham gia Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh. Trình 
UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

và Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư.  

Triển khai thi hành Luật cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP Chính phủ 

về việc không xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính về 
hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm 13. Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai 
Nghị định 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm do Bộ Tư 
pháp tổ chức. Phối hợp các Sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh Quyết định 

công bố mới, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trình UBND 

tỉnh thu hồi, hủy bỏ Trích lục cải chính hộ tịch của Chủ tịch UBND huyện Châu 
Thành. Hướng dẫn Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố ghi chú vào Sổ đăng ký 

khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam 41 trường hợp14. 

3.2. Kết quả thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp 

huyện và UBND cấp xã 

Đăng ký kết hôn 1.976 trường hợp (trong đó có yếu tố nước ngoài 60 trường 

hợp), đăng ký khai sinh 3.987 trường hợp (trong đó có yếu tố nước ngoài 23 trường 
hợp), đăng ký khai tử 1.563 trường hợp (trong đó có yếu tố nước ngoài 02 trường 

                                        
10 Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 17/02/2023. 
11 Công văn số 1667/STP-HC&BTTP ngày 28/11/2022  
12Công văn số 1704/STP-HC&BTTP ngày 05/12/2022 của Sở Tư pháp 

13 Công văn số 262/STP-HC&BTTP ngày 06/3/2023, Công văn số 02/STP-HC&BTTP ngày 03/01/2023, Công văn 

số 343/STP-HC&BTTP ngày 20/3/2023, Công văn số 273/STP-HC&BTTP ngày 07/3/2023, Công văn số 01/STP-

HC&BTTP ngày 03/01/2023. 

14 Công văn số 1824/STP-BTTP ngày 27/12/2022. 
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hợp). Chứng thực bản sao đúng với bản chính 95.559  bản; 11.578 chữ ký trong văn 
bản, giấy tờ tiếng Việt; 7.973 hợp đồng giao dịch; 354 chữ ký người dịch. 

4. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp 

- Quản lý nhà nước về luật sư:  

Xác nhận thành lập Văn phòng giao dịch của Văn phòng luật sư Tiến Lên. 
Ban hành Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động và thông báo chấm dứt hoạt 

động đối với Văn phòng luật sư 79 do ngừng hoạt động. Đề nghị Bộ Tư pháp cấp 
Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 01 trường hợp đã là thẩm phán, nghỉ hưu. 

Trình UBND tỉnh Báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư gửi Bộ Tư pháp15.  
Ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư 
năm 202316; Quyết định thành lập Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề 

luật sư, tư vấn pháp luật ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Triển khai đến 
Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-HĐLSTQ ngày 06/3/2023 của 

Hội đồng Luật sư toàn quốc. 

- Quản lý nhà nước về công chứng: Xác nhận thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động 

của Văn phòng Trần Văn Kha. Đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm 01 công chứng viên. 
Triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020 về nội dung không yêu cầu người dân xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quản lý nhà nước về đấu giá tài sản: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công 

ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn uốn nắn, 
chấn chỉnh hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Sở Tư pháp 

ban hành công văn triển khai thực hiện17; chấn chỉnh, uốn nắn việc lựa chọn tổ chức 
đấu giá tài sản và hoạt động đấu giá tài sản. Ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và 
hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương năm 202318. 

- Quản lý nhà nước về giám định tư pháp: Rà soát năng lực đội ngũ giám định 
viên tư pháp trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh. Thống nhất 

miễn nhiệm 04 giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y do nghỉ hưu, thôi việc 
và thống nhất đề nghị bổ nhiệm 01 trường hợp, trình UBND tỉnh cấp thẻ Giám định 

viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y. 

- Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính:  

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo về tăng cường 
chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính19. Đóng góp dự 

thảo Công văn của UBND triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 
13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu 

                                        
15Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh.  
16 Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 17/02/2023 
17 Công văn số 141/STP-HC&BTTP ngày 08/02/2023 
18 Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 27/02/2023 
19 Công văn 1034/UBND-NC ngày 17/3/2023  
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quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương 
mại giai đoạn 2023-2028.  

- Quản lý nhà nước về Thừa phát lại: Thông báo công nhận hoàn thành thời 
gian tập sự hành nghề Thừa phát lại 01 trường hợp và Thông báo ghi tên vào danh 

sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát 
lại. Tiếp nhận 81 vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại nộp tại Sở Tư pháp để vào sổ 

theo dõi, quản lý theo quy định pháp luật. 

- Quản lý nhà nước đối với Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội luật gia: trình 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 
27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 
01/7/2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới” và Sở Tư pháp ban hành kế hoạch triển 
khai thực hiện20. 

Phối hợp Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư 
và lớp đào tạo nghề công chứng tại tỉnh Trà Vinh. Tổ chức họp mặt các tổ chức hành 

nghề bổ trợ tư pháp và trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc. 

5. Quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và hoạt động của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà nước  

Triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ 
tịch. 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tiếp nhận 152 vụ việc yêu cầu 
trợ giúp pháp lý. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TGPL năm 2022 và triển khai 
công tác TGPL năm 2023; Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng tỉnh Trà Vinh năm 2022 và triển khai công tác phối hợp trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Trà Vinh năm 2023. Ban hành Kế hoạch 

phát động phong trào thi đua về TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững về TGPL trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. Trình UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023.  

Báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên Hội 

Phụ Liên hiệp nữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; kết quả triển khai thực hiện 
công tác TGPL cho trẻ em năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; đánh 

giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững về TGPL trên 
địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân 

tộc năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo tiến độ triển khai chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; kết quả thực hiện 

                                        
20 Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07/02/2023, Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 23/02/2023  



7 

 

 

 

Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh về hoạt động 
TGPL của luật sư; kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-

BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTCVKSNDTC trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 
(lần 2) 

Thực hiện kiểm tra Chương trình về người thực hiện TGPL trực tại TAND 
các huyện: Cầu Ngang, Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên 

Hải, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh và TAND tỉnh Trà Vinh. 

6. Công tác xây dựng Ngành, thi đua - khen thưởng và công tác văn phòng 

khác 

Tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023 do Bộ Tư 
pháp tổ chức. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai kế 

hoạch công tác năm 2023; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. 

Tổ chức thi tuyển chọn chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp và ban hành Quyết định điều động và bổ nhiệm. Ban hành quyết định 
về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Kiện toàn 

Hội đồng kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ Sở Tư pháp. Triển khai thực hiện 
Thông tư số 07/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp. 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 
2022. Trình UBND tỉnh ban hành danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh. 

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. Ban hành Quyết định xếp hạng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, 
thành phố năm 2022. Ban hành các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp năm 2022 và khen thưởng trong thực hiện mô 
hình quy chế dân chủ và dân vận khéo, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Trình UBND tỉnh đề nghị tặng Bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh 02 năm 2021 - 2022; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh”; danh 

hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022.  

Ban hành Kế hoạch triển khai các phong trào, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, 

thanh tra, kiểm tra và sơ kết, tổng kết công tác tư pháp năm 2023; Kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp; Kế hoạch triển khai tổ chức thực 

hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong 
ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai 

thực hiện phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh và phong trào thi 
đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 

– 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 13/01/2023 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển 

hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI; Kế 
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hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 
2023; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Tư pháp năm 2023; 

Kế hoạch tự kiểm tra công vụ của Sở Tư pháp năm 2023; Kế hoạch quản lý và sử 
dụng biên chế của Sở Tư pháp giai đoạn 2022 - 2026 và từng năm (từ năm 2023 đến 

năm 2026); Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2023; Kế 
hoạch công tác cải cách hành chính ngành Tư pháp năm 2023; Quyết định ban hành 

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2023; Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của 
UBND tỉnh thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 17/11/2022 của Tỉnh ủy về “tạo 
nguồn quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh”; 

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2023. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Tiếp nhận 02 đơn (01 đơn khiếu nại, 01 đơn kiến nghị, phản ánh) và đã xử lý 

02 đơn theo quy định. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra làm rõ 03 
trường hợp đề nghị xử phạt vi phạm hành chính. 

Trình UBND tỉnh ban hành báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21; Kế hoạch thực hiện công 

tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh22. Báo 
cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của các cơ 

quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ban hành Công văn triển khai thực 
hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp quy định chế 
độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
năm 2023 của Sở Tư pháp; Công văn triển khai thực hiện Công văn 550/UBND-NC 

thực hiện biện pháp phòng ngừa tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.  

Kiểm tra công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND các 

xã: Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh và Định An thuộc huyện Trà Cú. Trình Chủ tịch 
UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật một số lĩnh vực trọng tâm năm 2023. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ I NĂM 

2023 

1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật 

Công tác thể chế, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai thực 
hiện công tác tư pháp đầy đủ và kịp thời, qua đó định hướng các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện được thuận lợi, cụ thể, phù hợp với 
ngành, lĩnh vực, địa bàn theo trách nhiệm và phạm vi quản lý. Qua đó, chất lượng 

                                        
21Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 16/12/2022  
22Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 02/02/2023 và Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 15/02/2023 
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ban hành văn bản của HĐND và UBND tỉnh ngày càng được nâng cao, nội dung 
phù hợp tình hình thực tế của địa phương và quy định của pháp luật.  

Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật, theo dõi thi hành pháp luật thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra; kịp thời tham 

mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo ngành, 
địa phương; Sở Tư pháp ban hành văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện văn bản 

cấp trên. 

Đẩy mạnh xây dựng, triển khai các dự án, phần mềm, cơ sở dữ liệu quan trọng 

như: Cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 
Đề án số hóa Sổ hộ tịch. Công tác thanh tra, kiểm tra công tác chuyên môn được Sở 
Tư pháp triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. 

Mặc dù, công tác xây dựng văn bản, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi 
thi hành pháp luật đã được UBND tỉnh, Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn thực hiện 

nhưng vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chậm ban hành văn bản triển 
khai thực hiện. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về 

công tác tư pháp (báo cáo không đúng hình thức, nội dung yêu cầu; phát hành chưa 
đúng quy định; gửi chậm so với thời hạn quy định; số liệu sai sót, ,…). 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ II NĂM 2023 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật (QPPL)  

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
gắn triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập 

đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL chú 
trọng phân tích chính sách pháp luật bình đẳng giới, dân tộc thiểu số, thủ tục hành 

chính (nếu có), Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 
trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” theo 

Quyết định số 407/QĐ-TTg, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh… để đảm bảo tính khả thi của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.  

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, kịp 
thời phát hiện những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ, khả thi của văn bản. Tăng 

cường đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật của các Sở, ngành, 
địa phương (nếu có). Đồng thời, phối hợp thực hiện rà soát văn bản hành chính do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật kỳ 2019 - 2023 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về hỗ trợ pháp lý 
doanh nghiệp theo Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 

2098/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh. 
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- Trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định một số 
khoản chi có tính chất đặc thù trong kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2. Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2023; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 
năm 2023; Kế hoạch tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ 

sở cho đội ngũ tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 
2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản tổ chức Hội thi “Hòa giải viên 

giỏi” để tham gia cuộc thi toàn quốc.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật theo quy định. 

- Soạn thảo tài liệu tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

3. Công tác hành chính tư pháp 

- Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước theo Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 

17/02/2023 của Sở Tư pháp. Ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về 
công tác bồi thường nhà nước; Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, 

chứng thực, nuôi con nuôi. 

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 20/4/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác công chứng, 
chứng thực trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của Dự án số hóa sổ hộ tịch trên 

địa bàn tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

4. Công tác bổ trợ tư pháp 

- Phối hợp Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp xét tuyển hồ sơ và khai giảng lớp 
đào tạo nghề luật sư khóa 24 và lớp đào tạo nghề công chứng khóa 25. 

- Ban hành các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động các 
tổ chức hành nghề luật sư năm 2023; Đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động của Doanh 

nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương năm 2023 và tiến hành kiểm tra theo kế hoạch. 
Ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn 

Thanh Bình. 

5. Công tác trợ giúp pháp lý 

- Tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

- Tổ chức xét chọn hồ sơ của tổ chức luật sư, tư vấn pháp luật ký hợp đồng 
thực hiện trợ giúp pháp lý.  
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- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý chất lượng và đánh giá hiệu 
quả vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để xác định vụ việc thành công; Kế 

hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến 
binh trên địa bàn huyện Cầu Ngang năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện chính 

sách TGPL cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ Nữ trên địa bàn huyện Trà Cú 
năm 2023; lồng ghép thực hiện công tác TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở 

giới; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023; 

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân 
trên địa bàn huyện Duyên Hải năm 2023. 

- Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người 

khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. 

6. Công tác thanh tra và quản lý xử lý vi phạm hành chính  

- Ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đấu 
giá tài sản đối với Công ty đấu giá hợp danh Bảo tín Trà Vinh. 

- Kiểm tra công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND các xã: 
Long Sơn, Nhị Trường, Trường Thọ thuộc huyện Cầu Ngang. 

- Mở lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Cục Công tác Phía nam – Bộ Tư pháp (bc);             
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (bc);  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (bc);;  
- GĐ, các PGĐ STP; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng Tư pháp các huyện, TX, TP;  
- Các ĐV thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Sáng Tươi 
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